	Biểu số: 07/BCĐP
Ban hành theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo năm ước tính: Ngày 15/12 năm báo cáo;

Báo cáo năm chính thức: Ngày 15/2 năm sau.
	QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ, THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG 
(Năm)
	Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch KT Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ chí Minh

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng


A. Báo cáo về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh
	 
	Mã số
	Năm phê duyệt
	Tổng diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch (ha)
	Tổng diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo (ha)
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1. Quy hoạch vùng tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 


B. Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia
	 
	Mã số
	Quy hoạch chung
	Quy hoạch chi tiết

	
	
	Năm phê duyệt
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Số lượng đồ án
	Diện tích quy hoạch (ha)

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	I. Khu kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Khu...
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Khu ...
	 
	 
	 
	 
	 

	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Khu công nghiệp tập trung
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Khu...
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Khu...
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Khu văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Khu...
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Khu...
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Khu bảo tồn di sản cấp quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Khu...
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Khu...
	 
	 
	 
	 
	 

	……..
	 
	 
	 
	 
	 

	V. Khu chức năng cấp quốc gia khác
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Khu...
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Khu...
	 
	 
	 
	 
	 


C. Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500 trong đô thị
	 
	Mã số
	Số lượng đồ án
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Tỷ lệ phủ kín QHPK đô thị
	Tỷ lệ phủ kín QHCT đô thị

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I. Đô thị ...
	1
	 
	 
	 
	 

	1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)
	 
	 
	 
	 
	 

	2. QH chi tiết 1/500
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Đô thị...
	 
	 
	 
	 
	 

	1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)
	 
	 
	 
	 
	 

	2. QH chi tiết 1/500
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Đô thị...
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)
	 
	 
	 
	 
	 

	2. QH chi tiết 1/500
	 
	 
	 
	 
	 


D. Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn
	 
	Mã số
	Số xã của tỉnh/thành phố
	Số xã có quy hoạch xây dựng nông thôn được phê duyệt
	Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3=2/1
	4

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 


E. Báo cáo về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
	 
	Mã số
	Thời gian phê duyệt
	Thời gian tổ chức lập
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3

	I. Tổng số Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị được duyệt
	 
	*
	Ghi tổng số Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị được duyệt vào dòng *

	Quy chế...
	 
	 
	 
	 

	Quy chế...
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	II. Tổng số Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo danh mục
	 
	**
	Ghi tổng số Quy chế quản lý quy hoạch KT theo danh mục vào dòng **

	Quy chế...
	 
	 
	 
	 

	Quy chế...
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 


F. Báo cáo về Thiết kế đô thị riêng
	 
	Mã số
	Thời gian phê duyệt
	Thời gian tổ chức lập
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3

	I. Tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng được duyệt
	 
	*
	Ghi tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng được duyệt vào dòng *

	Đồ án...
	 
	 
	 
	 

	Đồ án...
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	II. Tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng theo danh mục
	 
	**
	Ghi tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng theo danh mục vào dòng **

	Đồ án...
	 
	 
	 
	 

	Đồ án...
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


 

	Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	..., ngày... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 07/BCĐP: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng
Mục A: Báo cáo về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh
1. Khái niệm
- Diện tích đất xây dựng đô thị là diện tích đất xây dựng được xác định theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được phê duyệt đang trong thời hạn hiệu lực của quy hoạch đô thị.

- Diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo được giải thích tại biểu số 08/BCĐP.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu
Cách ghi biểu:
- Cột A: Ghi chi tiết vùng tỉnh có quy hoạch trong kỳ báo cáo;

- Cột C: Ghi năm vùng tỉnh có quy hoạch được phê duyệt;

- Cột 1: Ghi diện tích đất đô thị tương ứng đối với các quy hoạch vùng tỉnh tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Ghi diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo tương ứng với quy hoạch vùng tỉnh tại cột A.

3. Nguồn số liệu
- Số liệu được Sở Xây dựng trực tiếp tổng hợp báo cáo.

- Riêng đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm báo cáo.

Mục B: Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia
1. Khái niệm
- Diện tích quy hoạch theo quy hoạch chung xây dựng của một khu chức năng đặc thù cấp quốc gia (khu kinh tế, khu công nghiệp, khu văn hóa thể thao du lịch cấp quốc gia, khu bảo tồn di sản cấp quốc gia và các khu chức năng cấp quốc gia khác) là diện tích phạm vi lập quy hoạch theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Diện tích quy hoạch theo quy hoạch chi tiết xây dựng là tổng diện tích phạm vi lập quy hoạch của các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu
Cách ghi biểu:
- Cột A: Ghi cụ thể tên các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu văn hóa thể thao du lịch cấp quốc gia, khu bảo tồn di sản cấp quốc gia và các khu chức năng cấp quốc gia khác có trên địa bàn tỉnh trong kỳ báo cáo;

- Cột C: Ghi năm phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đối với các khu chức năng tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 1: Ghi diện tích quy hoạch theo quy hoạch chung xây dựng đối với các khu chức năng đặc thù quốc gia tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Ghi tổng số đồ án đã được lập quy hoạch chi tiết đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu văn hóa, thể thao, du lịch và khu chức năng khác tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 3: Ghi tổng diện tích quy hoạch theo quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các khu chức năng tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

Lưu ý: Đối với các khu chức năng không phải lập quy hoạch chung xây dựng (khu công nghiệp có diện tích nhỏ hơn 500 ha; khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị, khu kinh doanh tập trung khác,...) không cần phải ghi số liệu tại cột 1 nhưng phải có số liệu về quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

3. Nguồn số liệu
Số liệu được cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu văn hóa, thể thao, du lịch, các khu chức năng khác tổng hợp báo cáo lên tỉnh/thành phố.

Mục C: Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500 trong đô thị
1. Khái niệm
- Diện tích quy hoạch đối với quy hoạch phân khu (QHPK) là tổng diện tích phạm vi lập quy hoạch của các đồ án QHPK (QHCT tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt trước khi Luật quy hoạch đô thị có hiệu lực) trong đô thị tương ứng được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm báo cáo.

- Diện tích quy hoạch đối với quy hoạch chi tiết (QHCT) là tổng diện tích phạm vi lập quy hoạch của các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trong đô thị tương ứng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm báo cáo.

- Diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt được lấy theo đô thị tương ứng tại Cột 3 biểu số 08/BCĐP của Thông tư này.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu
Phương pháp tính:
	Tỷ lệ phủ kín QHPK đô thị (%)
	=
	Tổng diện tích các khu vực đã có QHPK đô thị được duyệt
	 x 100

	
	
	Diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt
	

	Tỷ lệ phủ kín QHCT đô thị (%)
	=
	Tổng diện tích các khu vực đã có QHCT đô thị được duyệt
	 x 100

	
	
	Diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt
	


Cách ghi biểu:
- Cột A: Ghi tên cụ thể từng đô thị có quy hoạch phân khu (và quy hoạch chi tiết 1/2000 trước khi Luật quy hoạch có hiệu lực), quy hoạch chi tiết 1/500;

- Cột 1: Ghi số lượng đồ án QHPK, QHCT còn hiệu lực thời hạn quy hoạch đối với các đô thị tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Ghi tổng diện tích QHPK, QHCT còn hiệu lực thời hạn quy hoạch đối với các đô thị tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

- Lưu ý: Tổng diện tích các khu vực đã có quy hoạch chi tiết không bao gồm quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư nông thôn trong đô thị.

3. Nguồn số liệu
- Số liệu được cơ quan chuyên môn cấp huyện tổng hợp báo cáo lên tỉnh/thành phố.

- Riêng đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm báo cáo.

Mục D: Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn
1. Khái niệm
Tổng số xã đã có quy hoạch là tổng số xã đã lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn theo quy định của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BTNMT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 hoặc đã có quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định Luật Xây dựng năm 2014.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu
Phương pháp tính:
	Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn (%)
	=
	Số xã đã có quy hoạch nông thôn
	 x 100

	
	
	Tổng số xã trên địa bàn tỉnh
	


Cách ghi biểu:
- Cột 1: Ghi tổng số xã trên địa bàn tỉnh, thành phố trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Tổng số xã đã có quy hoạch xây dựng xã nông thôn theo quy định của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BTNMT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 hoặc đã có quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định Luật Xây dựng năm 2014 trên tổng số xã trên địa bàn tỉnh.

3. Nguồn số liệu
- Số liệu được cơ quan chuyên môn cấp huyện tổng hợp báo cáo lên tỉnh/thành phố;

- Riêng đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm báo cáo.

Mục E: Báo cáo về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
1. Khái niệm
Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị là quy chế phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc được lập trên cơ sở phù hợp với quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung của khu vực và toàn đô thị.

Nội dung quy chế phải kế thừa, phù hợp các quy định hiện hành về kiến trúc, cảnh quan, di sản đô thị. Tùy theo tình hình, yêu cầu thực tế của địa phương về địa hình, khí hậu, tập quán văn hóa, Điều kiện kinh tế, xã hội, quy mô, tính chất của đô thị, nội dung quy chế có thể Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu
Cách ghi biểu:
- Cột A: Ghi chi tiết tên Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị trong kỳ báo cáo;

- Cột 1: Ghi năm phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị;

- Cột 2: Ghi Khoảng thời gian dự kiến lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị.

3. Nguồn số liệu
- Số liệu được Sở Xây dựng trực tiếp tổng hợp báo cáo;

- Riêng đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm báo cáo.

Mục F: Báo cáo về Thiết kế đô thị riêng
1. Khái niệm
- Thiết kế đô thị riêng là thiết kế đô thị không nằm trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Đối tượng lập thiết kế đô thị riêng gồm: Thiết kế đô thị cho một tuyến phố; Thiết kế đô thị cho các ô phố, lô phố.

- Tổng số đồ án thiết kế đô thị riêng theo danh mục là số đồ án được xác định trong danh mục do UBND cấp tỉnh đưa vào theo kế hoạch cải tạo đô thị trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của đô thị theo giai đoạn. (Điều 45, 46 Nghị định 37/NĐ-CP ngày 07/4/2010) và kế hoạch quy hoạch hằng năm của UBND cấp tỉnh (Khoản 2, Điều 32, Luật Quy hoạch đô thị).

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu
Cách ghi hiểu:
- Cột A: Ghi chi tiết tên đồ án Thiết kế đô thị riêng đô thị trong kỳ báo cáo;

- Cột 1: Ghi năm phê duyệt đồ án của thiết kế đô thị;

- Cột 2: Ghi Khoảng thời gian dự kiến lập đồ án thiết kế đô thị.

3. Nguồn số liệu:
- Số liệu được Sở Xây dựng trực tiếp tổng hợp báo cáo;

- Riêng đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm báo cáo.
